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NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Anh Thƣ. 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1.  B  N u  n Thị   m Ho  

2.  B  Ch u H n  N  . 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm Thị Trun  H  u – Thƣ 

ký Toà án nhân dân th nh phố Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên tòa: B  N u  n Thị Th nh Ho  -   ểm sát v ên.                        

Ngày 25 tháng 5 năm 2022, Tòa án nhân dân th nh phố Dĩ An, công khai 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 120/2022/HSST ngày 27 tháng 4 năm 

2022 theo Qu  t định đƣ  vụ án r  xét xử số 119/2022/QĐXXST- HS ngày 

06/5/2022, đố  vớ   á  bị  áo: 

1. Họ v  tên: Lê Thị H n  Ch, sinh năm 1998 tạ  tỉnh C; nơ  Đ HKTT: 

 p Ph  x  S  hu  n    tỉnh S;   ớ  tính: N ; n hề n h  p:   o đ n  tự  o; trình 

đ  họ  vấn: 4/12;   n t  : Kinh; tôn giáo: Không; quố  tị h: V  t N m;  on 

ông Lê H u Đ  s nh năm 1966 và bà N u  n Thị Ph  s nh năm 1975;    03  nh 

 m  lớn s nh năm 1995  nh  s nh năm 2004 ; t ền sự  t ền án: Không.  

Nh n th n: N    26/12/2017  bị áp  ụn  b  n pháp xử lý v  phạm h nh 

 hính đƣ  v o  ơ s      n h  n b t bu   12 thán   n    22/8/2018 đƣ   m  n 

 hấp h nh th      n áp  ụn  b  n pháp xử lý v  phạm h nh  hính   n lạ . 

Bị  áo bị tạm    , tạm giam từ n    15/3/2022 đ n nay. Bị  áo có m t tạ  

ph ên t  . 

2. Họ v  tên: H  Thị N ọ      s nh năm 1993 tạ  tỉnh Đ; nơ  Đ H TT: 

 p A  x     hu  n L  tỉnh Đ;   ớ  tính: N ; n hề n h  p: N   tr ; trình đ  họ  

vấn: 0/12;   n t  :   nh; tôn   áo:  hôn ; quố  tị h: V  t N m;  on ôn  H  

N ọ  V  s nh năm 1958 và bà H  Thị   m D  s nh năm 1958;     h n  
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N u  n Văn Ph  s nh năm 1993 v     03  on  lớn s nh năm 2011  nh  s nh 

năm 2021 ; t ền sự: N    01/4/2020 bị Côn   n th nh phố B ên H    tỉnh 

Đ n  N   r  Qu  t định xử phạt h nh  hính số 359/QĐ- XPHC về h nh v  sử 

 ụn  trá  pháp  hất m  t   vớ  m   phạt t ền 2.250.000đ. Qu  xá  m nh    ơ 

qu n  ôn   n th nh phố B ên H    hôn     b ên l   đ n  phạt, xá  m nh tạ  

 ho bạ  Nh  nƣớ  tỉnh Đ n  N   đƣ   b  t H  Thị N ọ      hƣ  đ n  phạt. 

T ền án:  hôn . Bị  áo bị áp  ụn  b  n pháp n ăn  h n  ấm đ   h   nơ   ƣ tr  

từ n    14/9/2021 đ n n  . Bị  áo    m t tạ  ph ên t  . 

- B  hại: Phạm Thị Hu nh Nh, sinh năm 1997; tr  tạ :  p T  x      hu  n 

Ph, tỉnh C. C  đơn x n xử v n  m t.   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qu   á  t   l  u    tron  h  sơ vụ án v     n b  n tạ  ph ên t    n    un  

vụ án đƣ   t m t t nhƣ s u:  

Chị Phạm Thị Hu nh Nh qu n b  t vớ   ê Thị H n  Ch, H  Thị N ọ     

l  bạn  ủ  Ch.Tố  n    28/9/2019   hị Nh đ n     há h sạn Anh Đ o thu   

 hu phố Đôn  An  phƣ n  T n Đôn  H  p  th nh phố Dĩ An  tỉnh Bình Dƣơn  

thì  ê Thị H n  Ch  ọ  đ  n h n đ n ph n   ủ   hị Nh  hơ .   t l   s u Ch 

v     đ n x  t x  đ n  há h sạn Anh Đ o   p  hị Nh n    hu  n v  n ủ lạ . 

 hoản  08     n    29/9/2019   o     ôn  v    nên    h   mƣ n  hị Nh x  

mô tô nh n h  u Hon   V s on b ển số 65 1- 322.55 để đ   ôn  v   . S u  h  

  ả  qu  t xon   ôn  v        nh n t n  ho Ch đ  xon  v     Ch   n    lát  ọ  

đ  n thoạ  lạ   ho Ch v    ả n   x  bị  ảnh sát    o thôn      để Ch m  lo  

n o    ho Nh nghe.  hoản  09       n  n  y, Ch nh n t n  ho    b  t Ch v  

Nh đ n  đ n nh  trọ tạ   hu phố V  phƣ n  Ph  th nh phố B  tỉnh Đ tìm   , Ch 

  n   m n  x   ủ   hị Nh đ   ất   ấu. S u đ       t x   ủ   hị Nh đ n rừn  

tr m   n     trọ  ủ     để  ất   ấu. Khi chị Nh đ n   p    thì  hôn  thấ  x  

nên  hị Nh   n    , Ch đ n quán nƣớ  n    hu  n. Tạ  đ   Ch  êu   u  hị Nh 

đƣ    ấ   h n  nh n đăn   ý x  để Ch đ n  ôn   n lấ  x  về  nhƣn   hị Nh 

 hôn  đ n  ý.     n   Ch n   vớ   hị Nh x  đ  m n  đ    m  ố v   êu   u  hị 

Nh đƣ  10.000.000đ để  hu   x    hị Nh  hôn  đ n  ý đƣ  t ền v  b  về. S u 

đ       n Ch đ n  h      ất x   Ch  h     đ n t  m   m  b n  á   m  ố  h    

x   ho  hủ t  m để đ   đ ểm  hơ    m  b n  á. Quá trình  hơ  Ch thu  h t 

đ ểm     th n  đƣ   50.000 đ ểm v  đ   đƣ   1.000.000đ v  sử  ụn  h t số 

t ền n  . N    30/9/2019   hị Nh đ n  ôn   n phƣ n  T n Đôn  H  p  thị x  

Dĩ An  tỉnh Bình Dƣơn  trình báo sự v   . N    09/12/2021  H  Thị N ọ     

đ n  ơ qu n  ảnh sát đ ều tr   ôn   n th nh phố Dĩ An đ u th . N    

15/3/2022   ê Thị H n  Ch đ n  ơ qu n  ảnh sát đ ều tr  đ u th .   

 Theo b ên bản   t lu n định   á t   sản số 279 n    12/12/2019  ủ  H   

đ n  định   á t   sản thƣ n  xu ên tron  tố tụn  Hình sự th nh phố Dĩ An    t 
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lu n: Ch    x  Hon   V s on b ển số 65 1- 322.55  ủ   hị Nh trị   á 

25.000.000đ  h   mƣơ  lăm tr  u đ n  . 

X  mô tô Hon   V s on b ển số 65 1- 322.55  ủ   hị Nh   ơ qu n  ảnh 

sát đ ều tr  Côn   n th nh phố Dĩ An đ  r  thôn  báo tru  tìm nhƣn  đ n n   

 hôn  thu h   đƣ  .  

Đố  vớ   á  đ  n thoạ  bị  áo Nh v  Ch sử  ụn  l ên h  vớ  nh u   á  bị 

cáo đ  v t b   hôn  thu h   đƣ  . 

Về trá h nh  m   n sự: Chị Phạm Thị Hu nh Nh  êu   u bị  áo Ch v     

b   thƣ n  số t ền 25.000.000đ trị   á  h    x  v  10.000.000đ  h  phí  hị Nh 

thuê x  đ  lạ  tron  quá trình bị mất x . Bị  áo    đ  b   thƣ n   ho  hị Nh 

17.500.000đ  bị  áo Ch  hƣ  b   thƣ n .    

Th o bản  áo trạn  số 150/CT-VKS-DA ngày 26/4/2022 V  n   ểm sát 

nhân dân th nh phố Dĩ An  tỉnh Bình Dƣơn  đ  tru  tố  á  bị  áo  ê Thị H n  

Ch v  H  Thị N ọ     về t   “ ạm  ụn  tín nh  m  h  m đoạt t   sản” th o 

Đ ểm    hoản 1 Đ ều 175  ủ  B  lu t Hình sự năm 2015  sử  đ   b  sun  năm 

2017.  

Tron  ph n tr nh lu n   ểm sát v ên     n u ên qu n đ ểm tru  tố đố  vớ  

 á  bị  áo về t     nh  đ ều lu t nhƣ n    un  Cáo trạn , đánh   á về  á  tình 

t  t tăn  n n     ảm nh  trá h nh  m hình sự, đề n hị H   đ n  xét xử áp  ụn  

Đ ểm    hoản 1 Đ ều 175; Đ ểm i, s  hoản 1   hoản 2 Đ ều 51 B  lu t Hình 

sự 2015  sử  đ   b  sun  năm 2017 xử phạt bị  áo  ê Thị H n  Ch m   hình 

phạt từ 12 thán  đ n 15 thán  tù; áp  ụn  Đ ểm    hoản 1 Đ ều 175; Đ ểm b, 

   s  hoản 1   hoản 2 Đ ều 51 B  lu t Hình sự 2015  sử  đ   b  sun  năm 

2017 xử phạt bị  áo H  Thị N ọ     m   hình phạt từ 09 thán  đ n 12 thán  

tù. Về trá h nh  m   n sự: Bu   bị  áo Ch phả  b   thƣ n   ho bị hạ  số t ền 

17.500.000đ.  

Cá  bị  áo  hôn     ý    n tr nh lu n vớ  qu n đ ểm lu n t    ủ  V  n 

  ểm sát. Tạ  l   n   s u   n   á  bị  áo x n đƣ     ảm nh  hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ s  n    un  vụ án   ăn    v o  á  t   l  u tron  h  sơ vụ án đ  

đƣ   tr nh tụn  tạ  ph ên t    H   đ n  xét xử nh n định nhƣ s u:   

[1] Về thủ tụ  tố tụn : Trong g    đoạn tố tụn  từ  h   h   tố vụ án  ho 

đ n  h    t th   v    tru  tố   ơ qu n đ ều tr  Côn   n th nh phố Dĩ An  V  n 

  ểm sát nh n   n th nh phố Dĩ An  đ ều tr  v ên   án b  đ ều tr     ểm sát viên 

đ  thự  h  n đ n  thẩm qu ền  trình tự thủ tụ  qu  định  ủ  B  lu t Tố tụn  

Hình sự. Quá trình đ ều tr   tru  tố  á  bị  áo v  n ƣ   th m     tố tụn   há  

 hôn     ý    n ho    h  u nạ  về h nh v   qu  t định  ủ   ơ qu n t  n h nh tố 
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tụn   n ƣ   t  n h nh tố tụn . Do đ    á  h nh v   qu  t định tố tụn   ủ   ơ 

qu n t  n h nh tố tụn  v  n ƣ   t  n h nh tố tụn  đ  thự  h  n là h p pháp.    

[2] Về n    un : Tạ  ph ên t    á  bị  áo  ê Thị H n  Ch v  H  Thị N ọ  

Gi thành  hẩn  h   nh n h nh v  phạm t   nhƣ n    un  Cáo trạn   ủ  V  n   ểm 

sát nhân dân th nh phố Dĩ An  tỉnh Bình Dƣơn  đ  tru  tố. L    h   nh n t    ủ  

 á  bị  áo ph  h p vớ  l    h   tạ   ơ qu n đ ều tr    á  t   l  u  h n      há     

trong h  sơ vụ án. Nhƣ v    H   đ n  xét xử có đủ  ơ s  xá  định:   

     ụn  sự qu n b  t   ê Thị H n  Ch v  H  Thị N ọ     đ  mƣ n x  

mô tô nh n h  u hon   V s on b ển số 65 1- 322.55  ủ   hị Phạm Thị Hu nh 

Nh đ   ôn  v   . S u khi đ   ôn  v    xon   hôn  trả x   ho  hị Nh m   ấu   t 

vớ  nh u m n  x   hị Nh đ    m  ố lấ  t ền  hơ    m . Th o   t quả định   á 

t   sản  h    x  trị   á 25.000.000đ  h   mƣơ  lăm tr  u đ n  . 

[3] Hành vi  ủ   á  bị  áo Ch v     đủ   u tố  ấu th nh t   “ ạm  ụn  tín 

nh  m  h  m đoạt t   sản” đƣ   qu  định tạ  Đ ểm    hoản 1 Đ ều 175 B  lu t 

Hình sự 2015  sử  đ   b  sun  năm 2017. 

Hành vi  ủ   á  bị  áo l  n u  h ểm  ho x  h  , đ  x m phạm qu ền s  

h u t   sản  ủ  n ƣ    há  m t  á h trá  pháp lu t      mất  n n nh tr t tự x  

h   tạ  đị  phƣơn . Vụ án    tính  hất đ n  phạm nhƣn    ản đơn   o đ  H   

đ n  xét xử  ũn  x m xét về nh n th n  m   đ  h nh v  phạm t    tình t  t tăn  

n n     ảm nh  trá h nh  m hình sự  ủ  từn  bị  áo để qu  t định m   hình 

phạt  ho ph  h p. 

[4] Về tình t  t tăn  n n  trá h nh  m hình sự: Cá  bị  áo  hôn    .  

Về tình t  t   ảm nh : Cá   bị  áo đ u th   phạm t   l n đ u v  thu   trƣ n  

h p ít n h êm trọn   s u  h  phạm t    ác bị  áo    thá  đ  th nh  hẩn  h   báo, là 

nh n  tình t  t   ảm nh  qu  định tạ  Đ ểm i, s  hoản 1   hoản 2 Đ ều 51 B  lu t 

Hình sự 2015  sử  đ    b  sun  năm 2017. Bị  áo    đ  b   thƣ n   ho bị hạ   bị 

hạ  x n   ảm nh  hình phạt  ho bị  áo l  tình t  t   ảm nh  qu  định tạ  Đ ểm b 

 hoản 1   hoản 2 Đ ều 51 B  lu t Hình sự 2015  sử  đ    b  sun  năm 2017. 

[5] Tạ  ph ên t   đạ     n V  n   ểm sát     n u ên qu  t định tru  tố đố  

vớ   á  bị  áo về t     nh v  đ ều lu t nêu trên l      ăn     đ n  n ƣ    đ n  

t   v  đ n  pháp lu t.     hình phạt   ểm sát v ên đề n hị đố  vớ   á  bị  áo là 

ph  h p. 

[6] Về trá h nh  m   n sự:  X  mô tô Hon   V s on b ển số 65 1- 322.55 

 á  bị  áo  h  m đoạt  ủ   hị Nh   ơ qu n  ảnh sát đ ều tr  Côn   n th nh phố 

Dĩ An đ  r  thôn  báo tru  tìm nhƣn  đ n n    hôn  thu h   đƣ  . Chị Phạm 

Thị Hu nh Nh  êu   u  á  bị  áo Ch v     b   thƣ n  số t ền 25.000.000đ trị 

  á  h    x  v  10.000.000đ  h  phí  hị Nh  thuê x  đ  lạ  tron  quá trình bị mất 

x . Bị  áo     đ  b   thƣ n   ho  hị Nh  17.500.000đ  bị  áo Ch   hƣ  b   
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thƣ n , tạ  ph ên t   bị  áo Ch  đ n  ý b   thƣ n   ho bị hạ  Nh  17.500.000đ 

nên H   đ n  xét xử  h  nh n. 

[7] Đố  vớ  đ  n thoạ  bị  áo Ch v      sử  ụn  l ên lạ  vớ  nh u   á  bị  áo 

đ  v t b   hôn  thu h   đƣ    nên H   đ n  xét xử  hôn      ăn    xử lý. 

[8] Về án phí : Cá  bị  áo phạm t   v  bị   t án nên phả  n p án phí hình 

sự sơ thẩm theo qu  định  ủ  pháp lu t. Do bị  áo Ch phả  b   thƣ n   ho bị 

hạ  nên phả   hịu án phí   n sự sơ thẩm th o qu  định  ủ  pháp lu t 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn    v o:  

- Đ ểm    hoản 1 Đ ều 175; Đ ểm b, i, s  hoản 1   hoản 2 Đ ều 51;  

Đ ều 17; Đ ều 58 B  lu t Hình sự 2015  sử  đ   b  sun  năm 2017 đố  vớ  bị 

 áo H  Thị N ọ    .  

- Đ ểm    hoản 1 Đ ều 175; Đ ểm    s  hoản 1   hoản 2 Đ ều 51; Đ ều 

48; Đ ều 17; Đ ều 58 B  lu t Hình sự 2015  sử  đ   b  sun  năm 2017 đố  vớ  

bị  áo  ê Thị H n  Ch. 

- Cá  Đ ều 585  589 B  lu t D n sự;  

- N hị qu  t 326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016  ủ  Ủ  b n Thƣ n  

vụ Quố  h   qu  định về m   thu  m  n    ảm  thu  n p  quản lý v  sử  ụn  án 

phí v  l  phí T   án.  

1. Về trá h nh  m hình sự: 

Tu ên bố  á  bị  áo  ê Thị H n  Ch v  H  Thị N ọ     phạm t   “ ạm 

 ụn  tín nh  m  h  m đoạt t   sản”.   

Xử phạt: Bị  áo  ê Thị H n  Ch 01  m t  năm 03  b   thán  t   th   hạn 

t  tính từ n    tạm      tạm giam 15/3/2022.  

Xử phạt: Bị  áo H  Thị N ọ     01  m t  năm t   th   hạn t  tính từ b t 

th  h nh án. T  p tụ  áp  ụn    nh  ấm đ   h   nơ   ƣ tr  số 

18/2022/ CĐ NCT n    29/4/2022  ủ  T   án nh n   n th nh phố Dĩ An  

tỉnh Bình Dƣơn  đố  vớ  bị  áo H  Thị N ọ     u  ể từ n    tu ên án sơ thẩm 

(25/5/2022  đ n  h  bị  áo đ   hấp h nh án phạt t .  

2. Về trá h nh  m   n sự: 

Bu   bị  áo  ê Thị H n  Ch phả  b   thƣ n   ho bị hạ  Phạm Thị Hu nh 

Nh số t ền 17.500.000đ  mƣ   bả  tr  u  năm trăm n hìn đ n  .  

3. Về án phí:  
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Cá  bị cáo Lê Thị H n  Ch v  H  Thị N ọ      m   bị  áo phả  n p 

200.000đ  h   trăm n hìn đ n   án phí hình sự sơ thẩm. Bị  áo  ê Thị H n  

Ch phả  n p 875.000đ t ền án phí   n sự sơ thẩm.   

 ể từ n    bản án    h  u lự  pháp lu t  n ƣ   đƣ   th  h nh án    đơn 

 êu   u th  h nh án  n u n ƣ   phả  th  h nh án  hƣ  th  h nh xon  số t ền phả  

th  h nh án thì h n  thán    n phả   hịu  hoản t ền l   th o qu  định tạ  Đ ều 

357 v  Đ ều 468  ủ  B  lu t D n sự tƣơn   n  vớ  số t ền v  th      n  hƣ  th  

hành án. 

Cá  bị  áo    qu ền  hán   áo bản án tron  th   hạn 15 n     ể từ n    

tu ên án. Bị hạ  v n  m t    qu ền  hán   áo bản án tron  th   hạn 15 ngày 

 ể từ n    nh n đƣ   bản án ho   bản án đƣ   tốn  đạt h p l . 

Trƣ n  h p bản án đƣ   th  h nh th o qu  định tạ  Đ ều 2   u t th  h nh 

án   n sự thì n ƣ   đƣ   th  h nh án   n sự  n ƣ   phả  th  h nh án   n sự    

qu ền th   thu n th  h nh án  qu ền  êu   u th  h nh án  tự n u  n th  h nh án 

ho   bị  ƣỡn   h  th  h nh án th o qu  định tạ   á  Đ ều 6 7 v  9  u t th  h nh 

án   n sự; th   h  u th  h nh án đƣ   thự  h  n th o qu  định tạ  Đ ều 30  u t 

th  h nh án   n sự./.  

 
Nơi nhận:  

- TAND tỉnh Bình Dƣơn ; 

- V SND tỉnh Bình Dƣơn ; 

- S  Tƣ pháp tỉnh Bình Dƣơn ; 

- Côn   n TP.Dĩ An;  

- V SND TP.Dĩ An; 

- Ch   ụ  THADS TP.Dĩ An; 

- N ƣ   th m     tố tụn ; 

- Bị  áo;  

-  ƣu HS  THAHS  AV. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Anh Thư 

 

 

 

 

 

 

  


